
DANH MỤC CÔNG TRÌNH BỊ THIỆT HẠI DO MƯA, LŨ
 ĐỀ XUẤT NGÂN SÁCH TW, TỈNH HỖ TRỢ

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày     /11/2025 của UBND xã Phước Giang)

TT Danh mục đề xuất Địa điểm Hiện trạng hư hỏng Sự cần thiết phải đầu tư Dự kiến biện
pháp khắc phục

Kinh phí cần
 khắc phục Ghi chú

I Kè chống sạt lở sông Phước Giang 80.000,0

1

Xây dựng bờ kè sông
Phước Giang: Đoạn từ

cầu cây Sanh - Bến Lội.
L= 1000m

An Sơn

Nước lũ gây sạt lỡ, trôi đất sản xuất,
ảnh hưởng đến nhà ở, đường sá. Hiện

đã sạt lở giáp đường bê tông, tạo
thành hàm hốc trong lòng đường

Đảm bảo an toàn tuyến đường
bê tông, bảo vệ nhà ở, đất đai

cho hơn 60 hộ dân
Xây mới 20.000,0

2

Xây dựng bờ kè sông cầu
Vông: Đoạn từ cầu Vông

- giáp nhà ông Lê Hữu
Cần. L= 500m

Long Bàn
Bắc

Nước lũ gây sạt lỡ, trôi đất sản xuất,
ảnh hưởng đến nhà ở, đường sá. Hiện

đã sạt lở giáp đường bê tông, tạo
thành hàm hốc trong lòng đường

Đảm bảo an toàn tuyến đường
bê tông, bảo vệ nhà ở, đất đai

cho hơn 40 hộ dân
Xây mới 12.000,0

3
Xây dựng mới bờ kè khu

dân cư Đồng Giá. L=
700m

Tình Phú
Bắc

Nước lũ gây sạt lỡ, trôi đất sản xuất,
ảnh hưởng đến nhà ở, đường sá. Hiện

đã sạt lở gần đường

Đảm bảo an toàn tuyến đường
bê tông, bảo vệ nhà ở, đất đai

cho hơn 50 hộ dân
Xây mới 13.000,0

4

Xây dựng mới bờ kè sông
Phước Giang, đoạn thôn

Kim Thành Thượng.
L=1000m

Kim
Thành

Thượng

Nước lũ gây sạt lỡ, trôi đất sản xuất,
ảnh hưởng đến nhà ở.

Giữ đất sản xuất, nhà ở của 25
hộ dân Xây mới 20.000,0

5
Xây dựng mới bờ kè sông
Phước Giang, đoạn thôn

Kim Thành. L=700m

Kim
Thành

Thượng

Nước lũ gây sạt lỡ, trôi đất sản xuất,
ảnh hưởng đến nhà ở.

Giữ đất sản xuất, nhà ở của 30
hộ dân Xây mới 15.000,0

II CƠ SỞ HẠ TẦNG 6.000,0

1 Tuyến đường Gò Vôi –
Ngõ Ông Nhì

Long Bàn
Bắc, Long
Bàn Nam

Mưa, lũ đã làm mặt đường bị xói lở
nghiêm trọng, tạo nên các ổ voi lớn,
đá mặt đường nhô cao... gây nguy

hiểm cho người, phương tiện tham gia
giao thông

Đảm bảo an toàn cho Nhân
dân khi tham gia giao thông Xây mới 950,0

2

Tuyến đường từ Nhà văn
hoá Long Bàn Bắc (Hành

Minh) – Kênh Chính
Nam (Hành Nhân)

Long Bàn
Bắc

Mưa, lũ đã làm mặt đường bị xói lở
nghiêm trọng, tạo nên các ổ voi lớn,
đá mặt đường nhô cao... gây nguy

hiểm cho người, phương tiện tham gia
giao thông

Đảm bảo an toàn cho Nhân
dân khi tham gia giao thông Xây mới 950,0
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3
Tuyến đường từ đồng
Quang, thôn An Tân –

Hố Cau
An Tân

Mưa, lũ đã làm mặt đường bị xói lở
nghiêm trọng, tạo nên các ổ voi lớn, ...

gây nguy hiểm cho người, phương
tiện tham gia giao thông

Đảm bảo an toàn cho Nhân
dân khi tham gia giao thông Xây mới 900,0

4
Tuyến Đường ĐH51,

đoạn Nghĩa Lâm - Sơn
Mai

Thôn
Nghĩa
Lâm

Mưa, lũ đã làm mặt đường bị xói lở
nghiêm trọng, tạo nên các ổ voi lớn,
đá mặt đường nhô cao... gây nguy

hiểm cho người, phương tiện tham gia
giao thông

Đảm bảo an toàn cho Nhân
dân khi tham gia giao thông Xây mới 1.200,0

5
Tuyến đường ĐH51,
đoạn cầu suối Hú -

Đồng Vinh

Thôn
Đồng
Vinh

Mưa, lũ đã làm mặt đường bị xói lở
nghiêm trọng, tạo nên các ổ voi lớn,

đá mặt đường nhô cao, trôi talyn... gây
nguy hiểm cho người, phương tiện

tham gia giao thông

Đảm bảo an toàn cho Nhân
dân khi tham gia giao thông Xây mới 2.000,0

III KÊNH, ĐẬP 6.000,0

1 Sửa chữa đập Đồng Giữa
Thôn Kim

Thành
Thượng

Lũ cuốn trôi toàn bộ tường chắn
nước, không còn khả năng tích
nước, ảnh hưởng trực tiếp đến
khoảng 80ha đất sản xuất nông

nghiệp

Đảm bảo nước tưới 80ha lúa;
đảm bảo sản lượng lương thực Sửa chữa 500,0

2 Xây mới kênh Đồng Điền
Thôn Kim

Thành
Thượng

Mưa, lũ làm vỡ hoàn toàn kênh dẫn
nước, không thể khắc phục bằng biện
pháp thủcông, làm gián đoạn nguồn

nước tưới cho khoảng 70ha lúa

Đảm bảo nước tưới 70ha lúa;
đảm bảo sản lượng lương thực Xây mới 2.000,0

3 Kênh VC 24 Thôn An
Sơn

Mưa, lũ làm vỡ hoàn toàn kênh dẫn
nước, không thể khắc phục bằng biện
pháp thủcông, làm gián đoạn nguồn

nước tưới cho khoảng 75ha lúa

Đảm bảo nước tưới 75ha lúa;
đảm bảo sản lượng lương thực Xây mới 2.000,0

4 Kênh chính Đồng Thét
Thôn
Nghĩa
Lâm

Mưa, lũ làm vỡ hoàn toàn kênh dẫn
nước, không thể khắc phục bằng biện
pháp thủcông, làm gián đoạn nguồn

nước tưới cho khoảng 60ha lúa

Đảm bảo nước tưới 60ha lúa;
đảm bảo sản lượng lương thực Xây mới 1.500,0

Tổng cộng 14 công trình 92.000,0

TT Danh mục đề xuất Địa điểm Hiện trạng hư hỏng Sự cần thiết phải đầu tư Dự kiến biện
pháp khắc phục

Kinh phí cần
 khắc phục Ghi chú
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